
 1 

 

                  

                  

           T N  N 

 

                                        

                      –       –           

  n  n s : 37/2018/DS - ST 

N   : 14-11-/2018. 

V/v tranh chấp: " ợp đồn  son  vụ". 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚ                                     
 

                       ,  Ỉ     

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  o n S u 

      Các Hội thẩm nhân dân: Ôn  Phạm Y 

                                              B     Thị Thu Vân    

        ư ký   iê  tòa: Ông Trươn  Quen - Thư ký Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh 

N   

   i  iệ   iệ  kiểm sát   â   â   uyệ    t am gia   iê  tòa; ông N ô Văn 

N hị - Kiểm s t viên   

    Ngày 14 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa  n nhân dân hu ện N xét x  sơ thẩm 

côn  khai vụ  n thụ lý s  37/2018/TLST-DS ngày 01 tháng 6 năm 2018, về việc 

tranh chấp “ ợp đồn  tín dụn ” theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét x  s  

24/2018/Q ST- DS, ngày 01-8-2018, qu ết định ho n phiên tòa s : 18/2018, n    

13-8-2018  iữa c c đươn  sự:  

N u ên đơn: Bà N u ễn Thị  ích P, sinh năm: 1983,       

 ịa chỉ: s  24/2 đườn  Võ Thị S, khu ph  8, thị trấn P, hu ện Nc, tỉnh N (có 

mặt). 

 ị đơn: B   uỳnh Thị T, sinh năm: 1975. 

N ười có qu ền lợi n hĩa vụ liên quan; Ôn     o Văn P, sinh năm 1974 

Cùng địa chỉ: s  42/16 đườn  N u ễn Văn T, khu ph  8, thị trấn P, hu ện N, tỉnh 

N (vắn  mặt). 

Nhân chứn : Lê Th nh L, sinh năm: 1992  

 ịa chỉ: Khu ph  15, thị trấn P, hu ện N, tỉnh N (có mặt). 
 

                                                N         Ụ   : 

Tại đơn khởi kiện, b n tự khai có tron  hồ sơ tại phiên tòa hôm na  b  N u ễn Thị 

Bích P trình bày: Tôi có hợp đồn  với vợ chồn  b   uỳnh Thị T v  ôn    o Văn P 

về việc tôi bỏ tiền mua Dê, Cừu con cho vợ chồn  b  Tt, ôn  P chăn nuôi tính lãi 

theo s  lượn  ký.  

Cụ thể nôi dụn  v  thời điểm thỏa thuận như sau: V o thời điểm kho n  th n  7- 

2016 tôi có mua của ôn  L 7 con Dê con kho n  10k  đến 15k  với  i  tiền kho n  
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11.875.000 đồn  v  thời  ian kho n  th n  10 - 2016 tôi tiếp tục mua của ôn  L 

kho n  22 con cừu con kho n  15k  trở xu n  với  i  tiền kho n  31.737.000 

đồn ; hai bên thỏa thuận vợ chồn  b  T, ôn  P nuôi dê, Cừu do tôi mua cun  cấp 

cho nuôi đến khi Dê, Cừu đủ ký b n được thì vợ chồn  ôn  P, b  T b o tôi, cùn  

n ười cun  cấp Dê con l  ôn  Lâm đến để kiểm tra s  lượn  con, s  lượn  ký b n ra 

để tôi v  vợ chồn  ôn  P, b  T tính lãi cho tôi (P) trên s  lượn  con, ký b n được; 

Nhưn  khi Dê, Cừu nuôi lớn đến thời điểm b n được thì vợ chồn  ôn  P, b  T 

khôn  b o cho tôi biết m  tự ý b n cho n ười kh c, vợ chồn  khôn  đưa lại tiền v n 

của tôi bỏ ra mua Dê, Cừu v  c  tiền lãi trên s  lượn  con, ký theo thỏa thuận v  

tháng 6-2016 vợ chồn  b  P có mượn của tôi 2.000.000 đồn ; th n  10-2016 có 

mượn của tôi 2.000.000 đồn  về chi tiêu  ia đình. 

   Na  tôi  êu cầu vợ chồn  b   uỳnh Thị T v  ôn    o Văn P chồn  b  T ph i tr  

s  tiền  47.612.000đ cho tôi v   êu cầu tính lãi theo lãi suất do n ân h n  Nh  nước 

qu  định của s  tiền nợ trên. 

   ị đơn bà  uỳnh Thị T trình b  : năm 2016 vợ chồn  b  có nhận tiền của b  P 

mua Dê, Cừu con nuôi v  tính lãi 3%/ th n ; thời  ian kho n n    9-7-2016 b  nhận 

của b  P s  tiền 11,875.000đ v  n    07-10-2016 b  nhận của b  P s  tiền 

31,737.000đ; tổn  cộn  b  nhận của b  P 2 lần s  tiền l  43.912.000đ; nhưn  b  T 

khai khi b n Dê, Cừu đã tr  cho b  P hết. 

   Nhân chứn  ôn  L trình b  : Tôi có biết b   uỳnh Thị T v  b  N u ễn Thị  ích P 

vì c c n ười n   l  n ười cùn  địa phươn ; tôi có biết b  P vì b  P l  n ười mua Dê, 

Cừu con của tôi; còn b  T l  n ười đến bắt Dê, Cừu của tôi b n cho b  P. 

   Cụ thể nội dun  sự việc như sau: v o thời điểm kho n  th n  7- 2016 tôi có bán 

cho b  P 7 con Dê con kho n  10k  đến 15k  với  i  tiền kho n  11.875.000đồn  

v  thời  ian kho n  th n  10 - 2016 tôi tiếp tục b n cho b  P kho n  22 con cừu con 

kho n  15 k  trở xu n  với  i  tiền kho n  31.737.000 đồn . 

   Dê,Cừu tôi b n b  P l  n ười n ỏ ý trao đổi mua Dê, Cừu của tôi, b  P l  n ười 

trực tiếp thanh to n tiền mua Dê, Cừu cho tôi; còn n ười đến bắt Dê, Cừu tôi b n 

cho b  N u ễn Thị  ích P l  vợ chồn  b   uỳnh Thị T v  ôn    o Văn P chồn  b  

T. 

  Theo tôi biết lý do b  T, ôn  P chồn  b  T đến bắt Dê, Cừu tôi b n cho b  N u ễn 

Thị  ích P l  vì b  P l  n ười bỏ tiền v n mua Dê, Cừu con của tôi đưa cho n ười 

kh c nuôi để lấ  lãi theo thỏa thuận,  

  S  Dê, Cừu của tôi b n cho b  P, b  P đưa cho vợ chồn  b  T, ôn  P nuôi lấ  lãi 

nên vợ chồn  b  Tt, ôn  P đến bắt. 

  Vợ chồn  b  T, ôn  P đến bắt Dê, Cừu có sự chứn  kiến của tôi. 

  Về việc  iao - nhận tiền như sau: khi  ia đình b  T đến bắt Dê, Cừu xon  thì  iữa 

tôi (Lâm), b   uỳnh Thị T cùn  đến nh  b  N u ễn Thị  ích P; tôi b o s  ký Dê, 

Cừu tôi  iao cho b  T đã nhận, b  T thừa nhận đún  s  ký Dê, Cừu tôi  iao cho b , 

thì b  N u ễn Thị  ích P  iao tiền cho tôi có sự chứn  kiến của b  T. 
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  ại diện Viện kiểm s t nhân dân hu ện N ph t biểu: Qua kiểm s t việc tuân theo 

ph p luật tron  qu  trình  i i qu ết vụ  n. Thẩm ph n,  ội đồn  xét x  phiên tòa 

dân sự sơ thẩm của Tòa  n nhân dân hu ện N thực hiện đún  thủ tục t  tụn  từ khi 

triệu tập, thụ lý, lấ  lời khai, thu thập chứn  cứ, hòa  i i v  c c thủ tục kh c cũn  

được thực hiện đầ  đủ đún  qu ền, n hĩa vụ của đươn  sự kể từ khi thụ lý vụ  n đến 

trước thời điểm  ội đồn  xét x  n hị  n.   i với nội dun  vụ  n, đề n hị  ội đồn  

xét x   p dụn   ộ luật dân sự,  ộ luật t  tụn  dân sự tu ên x  chấp nhận  êu cầu 

khởi kiện của n u ên đơn. 

  uộc vợ chồn  b   uỳnh Thị T v  ôn    o Văn P chồn  b  T ph i tr  nợ cho b  
N u ễn Thị  ích P s  tiền 47.612.000đồn  

 ể có căn cứ tính lãi cho phù hợp  ội đồn  xét x  n hĩ nên tính lãi theo hợp đồn  

va  n ắn hạn, theo lãi suất qu  hạn l  0,875%/th n  l  phù hợp. 

Cụ thể c ch tính lãi của từn  kho n nợ theo từn  móc thời  ian cho phù hợp v  

phù hợp với  êu cầu của n u ên đơn  ội đồn  xét x  có c ch tính như sau:  

- S  tiền nợ 4.000.000 đồn  tính lãi chậm tr  nợ từ n    ph t sinh tranh chấp l  

n     an qu n lý khu ph  9  i i qu ết (n    19-02-2017) cho đến n    19-10-2018 

là 20 tháng. 

S  tiền lãi ph i tr  l : 700.000 đồn  (c ch tính: 4.000.000đ x 20 th n  x 0,875%) 

- S  tiền nợ 11.875.000 đồn  tính theo n    thỏa thuận thực hiện hợp đồn  l  n    

09-7-2016 cho đến n    09-11-2018 là 28 tháng. 

S  tiền lãi ph i tr  l : 2.909.375 đồn  (c ch tính: 11.875.000đ x 28 th n  x 

0,875%) 

- S  tiền nợ 31.737.000 đồn  tính theo n    thỏa thuận thực hiện hợp đồn  l  n    

07-10-2016 cho đến n    07-11-2018 là 25 tháng. 

S  tiền lãi ph i tr  l : 6.942.468 đồn  (c ch tính: 31.737.000đ x 25 th n  x 

0,875%) 

  Ậ   Ị             : 
 

 ội đồn  xét x  xét thấ :  â  l  vụ kiện tranh chấp "hợp đồn  son  vụ” 

Về phần thủ tục t  tụn : Tòa  n đã t n  đạt hợp lệ các thông báo nhiều lần theo thủ 

tục t  tụn  nhưn  c c đươn  sự phía bị đơn vẫn khôn  có mặt căn cứ kho n 2  iều 

227  ộ luật t  tụn  dân sự  ội đồn  xét x  đưa ra xét x  vắn  mặt theo luật định. 

Xét lời trình b   của n u ên đơn b  N u ễn Thị  ích P, bị đơn b   uỳnh Thị T v  

lời trình b   của nhân chứn  ôn  Lê Thanh L đều th n  nhất về thời  ian, địa 

điểm,vật  iao dịch v  s  tiền  iao dịch, cụ thể b  T thừa nhận thời điểm x c lập hợp 

đồn  l  n    09-7-2016 s  tiền  iao dịch l  11.875.000đ, ngày 07-10-2016 s  tiền 

 iao dịch l  31.737.000đ; tổn  cộn : 43.612.000đ. Do đó  ội đồn  xét x   p dụn  

kho n 1, điểm a,  iều 92 của  ộ luật t  tụn  dân sự côn  nhận  iao dịch thực hiện 

"hợp đồn  va  t i s n"  iữa b  N u ễn Thị  ích P v  vợ chồn  b   uỳnh Thị T, 

ôn    o Văn P l  sự thật. 

Xét lời trình b   của b  T v  nội dun  biên b n  i i qu ết v o n    19-02-2017 tại 

ban qu n lý khu ph  9. thị trấn Phước Dân thì b  T thừa nhận có nợ của b  P 

4.000.000 đồn  nên  ội đồn  xét x  chấp nhận  êu cầu của b  P đòi b  T tr  nợ 

4.000.000 đồn  v  tiền lãi do chậm tr  nợ. 
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Mặc dù b  T cho rằn  c c kho n nợ trên b  đã tr  cho b  P rồi nhưn  b  T khôn  

đưa ra được chứn  cứ để chứn  minh việc tr  nợ của mình, hơn nữa Tòa  n đã t n  

đạt c c thôn  b o cho b  T nhiều lần để Tòa  n hòa  i i v  thu thập c c thôn  tin, 

chứn  cứ từ b , nhưn  b  T khôn  đến trình b   v  b o vệ qu ền lợi v  thực hiện 

n hĩa vụ của mình. 

Căn cứ  iều 398, 402, 413, 418, 419  ộ luật dân sự 2015 để  i i qu ết l  phù hợp. 

 ể có căn cứ tính lãi cho phù hợp  ội đồn  xét x  n hĩ nên tính lãi theo hợp đồn  

va  n ắn hạn, theo lãi suất qu  hạn l  0,875%/th n  l  phù hợp. 

Cụ thể c ch tính lãi của từn  kho n nợ theo từn  móc thời  ian cho phù hợp v  

phù hợp với  êu cầu của n u ên đơn  ội đồn  xét x  có c ch tính như sau:  

- S  tiền nợ 4.000.000 đồn  tính lãi chậm tr  nợ từ n    ph t sinh tranh chấp l  

n     an qu n lý khu ph  9  i i qu ết (n    19-02-2017) cho đến n    19-10-2018 

là 20 tháng. 

S  tiền lãi ph i tr  l : 700.000 đồn  (c ch tính: 4.000.000đ x 20 th n  x 0,875%) 

- S  tiền nợ 11.875.000 đồn  tính theo n    thỏa thuận thực hiện hợp đồn  l  n    

09-7-2016 cho đến n    09-11-2018 là 28 tháng. 

S  tiền lãi ph i tr  l : 2.909.375 đồn  (c ch tính: 11.875.000đ x 28 th n  x 

0,875%) 

- S  tiền nợ 31.737.000 đồn  tính theo n    thỏa thuận thực hiện hợp đồn  l  n    

07-10-2016 cho đến n    07-11-2018 là 25 tháng. 

S  tiền lãi ph i tr  l : 6.942.468 đồn  (c ch tính: 31.737.000đ x 25 th n  x 

0,875%) 

Từ phân tích trên đủ cơ sở buộc vợ chồn  b   uỳnh Thị Tu ết, ôn    o Văn P 

ph i tr  cho b  N u ễn Thị  ích P s  tiền nợ   c 47.612.000 đồn  v  tiền lãi l  

10.551.843 đồn . 

Về  n phí:  uộc vợ chồn  b   uỳnh Thị T, ôn    o Văn P ph i chịu 2.380.600đ 

 n phí dân sự sơ thẩm. 

   o n tr  cho b  N u ễn Thị  ích P s  tiền 1.200.000đ tiền tạm ứn   n phí theo 

biên lai thu tiền s  0016088 n    01-6-2018 của Chi cục thi h nh  n dân sự hu ện 

N.    

  Vì các lẽ trên,  

Q  Ế   Ị   
 

   Căn cứ  iều 147, kho n 2  iều 227, kho n 1,  iều 228  ộ luật t  tụn  dân sự 

2015,  iều 463,  iều 465,  iều 466,  iều 468  ộ luật dân sự năm 2015; N hị qu ết 

326 UBTVQH 14, ngày 30-12-2016 của Ủ  ban thườn  vụ Qu c hội về  n phí lệ phí 

Tòa án, 

Tu ên x : Chấp nhận  êu cầu khởi kiện của b  N u ễn Thị  ích P. 

  uộc vợ chồng b   uỳnh Thị T, ôn    o Văn P ph i tr  cho b  N u ễn Thị  ích 

P s  tiền nợ   c 47.612.000 đồn  v  tiền lãi l  10.551.843 đồn . 

  Kể từ n    có đơn  êu cầu thi h nh  n của n ười được thi h nh  n (đ i với c c 
kho n tiền ph i tr  cho n ười được thi h nh  n) cho đến khi thi h nh  n xon , tất c  

c c kho n tiền, h n  th n  bên ph i thi h nh  n còn ph i chịu kho n tiền lãi của s  

tiền còn ph i thi h nh  n theo mức lãi suất hai bên thỏa thuận nhưn  khôn  được 
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vượt qu  20% năm; nếu khôn  có thỏa thuận thì theo mức lãi suất 10% năm tươn  

ứn  với thời  ian chưa thi h nh  n. 

Về  n phí:  uộc vợ chồn  b   uỳnh Thị T, ôn    o Văn P ph i chịu 2.380.600đ 

 n phí dân sự sơ thẩm. 

   o n tr  cho b  N u ễn Thị  ích P s  tiền 1.200.000đ tiền tạm ứn   n phí theo 

biên lai thu tiền s  0016088 n    01-6-2018 của Chi cục thi h nh  n dân sự hu ện 

N.  

"...tron  trườn  hợp b n  n, qu ết định được thi h nh theo qu  định tại  iều 2 Luật 

thi h nh  n dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh  n dân sự 

có qu ền thỏa thuận thi h nh, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự n u ện thi h nh  n hoặc 

bị cưỡn  chế thi h nh  n theo qu  định tại c c  iều 6, 7 v  9 Luật thi h nh  n dân 

sự, thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo qu  định tại  iều 30 Luật thi h nh  n 

dân sự" 

     Án x  côn  khai sơ thẩm có mặt n u ên đơn, vắn  mặt bị đơn, vắn  mặt n ười có 

qu ền lợi n hĩa vụ liên quan. Báo cho nhữn  n ười n   biết qu ền kh n  c o tron  

hạn 15 n    kể từ n    tu ên  n. Riên  bị đơn v  n ười có qu ền lợi n hĩa vụ liên 

quan vắn  mặt biết được qu ền kh n  c o tron  hạn 15 n    kể từ n    t n  đạt 

b n  n theo thủ tục t  tụn .    

Nơi nhận:                                                        TM. H    Ồ   XÉT XỬ SƠ THẨ  

- TAND tỉnh N;                                                                  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa. 
- VKSND huyện N; 

- THADS huyện N (để thi h nh); 

- Các đương sự (để thi h nh);                        

- Lưu.                                              

                                                                                                                      à  Sửu   
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       á    i t ẩm   â   â                                  ẩm   á  –   ủ tọa   iê  tòa 
  

 

 

 

    P  m  ;    Bá   ị   u  â                                                         à  Sửu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                        TM. H    Ồ   XÉT XỬ SƠ THẨ  

- TAND tỉnh Ninh Thuận;                                               Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa. 
- VKSND huyện Ninh Phước; 

- THADS huyện Ninh Phước (để thi h nh); 

- Các đương sự (để thi h nh);                        

- Lưu.                                              

                                                                                                                      à  Sửu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ẩm   á  –   ủ tọa   iê  tòa 
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